
VĂN PHÒNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHỤ LỤC II
ĐẠI DIỆN VĂN PHÒNG BỘ TẠI MIỀN NAM

DANH MỤC TÀI SẢN CÔNG ĐỀ NGHỊ XỬ LÝ BÁN THANH LÝ THEO HÌNH THỨC BÁN CHỈ ĐỊNH
(kèm theo Thông báo số:           /TB-VPMN ngày       tháng       năm 2026 của Đại diện Văn phòng Bộ tại miền Nam)
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1 Máy vi tính để bàn CCDC Cái 1 2014 8.195.000 0 Bán chỉ định Hỏng 160.000 Không sửa
chữa được

2 Máy vi tính để bàn CCDC Cái 1 2015 7.535.000 0 Bán chỉ định Hỏng 160.000 Không sửa
chữa được

3 Máy vi tính để bàn CCDC Cái 1 2015 7.535.000 0 Bán chỉ định Hỏng 160.000 Không sửa
chữa được

4 Máy tính để bàn CCDC Cái 1 2015 7.535.000 0 Bán chỉ định Hỏng 160.000 Không sửa
chữa được

5 Máy tính để bàn CCDC Cái 1 2015 7.535.000 0 Bán chỉ định Hỏng 160.000 Không sửa
chữa được

6 Máy tính để bàn CCDC Cái 1 2015 7.535.000 0 Bán chỉ định Hỏng 160.000 Không sửa
chữa được

7 Máy tính để bàn CCDC Cái 1 2015 7.535.000 0 Bán chỉ định Hỏng 160.000 Không sửa
chữa được

8 Máy tính để bàn CCDC Cái 1 2017 9.500.000 0 Bán chỉ định Hỏng 160.000 Không sửa
chữa được
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9 Máy tính để bàn CCDC Cái 1 2017 9.500.000 0 Bán chỉ định Hỏng 160.000 Không sửa
chữa được

10 Máy tính để bàn CCDC Cái 1 2017 9.500.000 0 Bán chỉ định Hỏng 160.000 Không sửa
chữa được

11 Máy tính để bàn CCDC Cái 1 2017 9.500.000 0 Bán chỉ định Hỏng 160.000 Không sửa
chữa được

12 Máy tính để bàn CCDC Cái 1 2017 9.500.000 0 Bán chỉ định Hỏng 160.000 Không sửa
chữa được

13 Máy tính để bàn CCDC Cái 1 2017 9.500.000 0 Bán chỉ định Hỏng 160.000 Không sửa
chữa được

14 Máy tính để bàn CCDC Cái 1 2017 9.500.000 0 Bán chỉ định Hỏng 160.000 Không sửa
chữa được

15 Máy tính để bàn CCDC Cái 1 2017 9.500.000 0 Bán chỉ định Hỏng 160.000 Không sửa
chữa được

16 Máy tính để bàn CCDC Cái 1 2017 9.500.000 0 Bán chỉ định Hỏng 160.000 Không sửa
chữa được

17 Máy tính để bàn CCDC Cái 1 2014 9.420.000 0 Bán chỉ định Hỏng 160.000 Không sửa
chữa được

18 Máy in Laser màu HP 1025NW CCDC Cái 1 2015 6.000.000 0 Bán chỉ định Hỏng 50.000 Không sửa
chữa được
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19 Máy in HP Laser Jet P1006 CCDC Cái 1 2012 3.080.000 0 Bán chỉ định Hỏng 50.000 Không sửa
chữa được

20 Máy in canon 2900 CCDC Cái 1 2014 2.905.100 0 Bán chỉ định Hỏng 50.000 Không sửa
chữa được

21 Máy in laser HP CCDC Cái 1 2015 4.450.000 0 Bán chỉ định Hỏng 50.000 Không sửa
chữa được

22 Máy in laser LBP 6200 CCDC Cái 1 2015 2.725.000 0 Bán chỉ định Hỏng 50.000 Không sửa
chữa được

23 Máy in laser LBP 6200 CCDC Cái 1 2015 2.725.000 0 Bán chỉ định Hỏng 50.000 Không sửa
chữa được

24 Máy fax Brother MFC 2840 CCDC Cái 1 2018 4.390.000 0 Bán chỉ định Hỏng 50.000 Không sửa
chữa được

25 Máy scan HP CCDC Cái 1 2015 9.900.000 0 Bán chỉ định Hỏng 50.000 Không sửa
chữa được

26 Máy scan Canon Lide 220 CCDC Cái 1 2018 2.390.000 0 Bán chỉ định Hỏng 50.000 Không sửa
chữa được

27 Tủ hồ sơ CCDC Cái 1 2015 4.500.000 0 Bán chỉ định Hỏng 220.000 Không sửa
chữa được

28 Tủ đựng tài liệu CCDC Cái 1 2012 6.200.000 0 Bán chỉ định Hỏng 220.000 Không sửa
chữa được
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29 Tủ đựng hồ sơ CCDC Cái 1 2014 7.150.000 0 Bán chỉ định Hỏng 220.000 Không sửa
chữa được

30 Tủ hồ sơ 120x40x180 màu xám +
Kính lùa CCDC Cái 1 2015 4.100.000 0 Bán chỉ định Hỏng 220.000 Không sửa

chữa được

31 Tủ hồ sơ 120x40x180 màu xám +
Kính lùa CCDC Cái 1 2015 4.100.000 0 Bán chỉ định Hỏng 220.000 Không sửa

chữa được

32 Tủ hồ sơ 120x40x180 màu xám +
Kính lùa CCDC Cái 1 2015 4.100.000 0 Bán chỉ định Hỏng 220.000 Không sửa

chữa được

33 Tủ hồ sơ 120x40x180 màu xám +
Kính lùa CCDC Cái 1 2015 4.100.000 0 Bán chỉ định Hỏng 220.000 Không sửa

chữa được

34 Tủ hồ sơ 120x40x180 màu xám +
Kính lùa CCDC Cái 1 2015 4.100.000 0 Bán chỉ định Hỏng 220.000 Không sửa

chữa được

35 Tủ quần áo phòng khách CCDC Cái 1 2017 4.800.000 0 Bán chỉ định Hỏng 100.000 Không sửa
chữa được

36 Tủ quần áo phòng khách CCDC Cái 1 2017 4.800.000 0 Bán chỉ định Hỏng 100.000 Không sửa
chữa được

37 Tủ quần áo phòng khách CCDC Cái 1 2017 4.800.000 0 Bán chỉ định Hỏng 100.000 Không sửa
chữa được

38 Tủ quần áo phòng khách CCDC Cái 1 2017 4.800.000 0 Bán chỉ định Hỏng 100.000 Không sửa
chữa được
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39 Tủ quần áo phòng khách CCDC Cái 1 2017 4.800.000 0 Bán chỉ định Hỏng 100.000 Không sửa
chữa được

40 Giường ngủ CCDC Cái 10 2017 42.000.000 0 Bán chỉ định Hỏng 1.000.000 Không sửa
chữa được

41 Nệm cao su Đồng Phú CCDC Cái 10 2019 62.580.000 0 Bán chỉ định Hỏng 500.000 Không sửa
chữa được

42 Ghế làm việc CCDC Cái 1 2015 980.000 0 Bán chỉ định Hỏng 20.000 Không sửa
chữa được

43 Ghế làm việc CCDC Cái 1 2015 980.000 0 Bán chỉ định Hỏng 20.000 Không sửa
chữa được

44 Ghế làm việc CCDC Cái 1 2015 980.000 0 Bán chỉ định Hỏng 20.000 Không sửa
chữa được

45 Ghế làm việc CCDC Cái 1 2015 980.000 0 Bán chỉ định Hỏng 20.000 Không sửa
chữa được

46 Ghế làm việc CCDC Cái 1 2015 980.000 0 Bán chỉ định Hỏng 20.000 Không sửa
chữa được

47 Ghế làm việc CCDC Cái 1 2015 980.000 0 Bán chỉ định Hỏng 20.000 Không sửa
chữa được

48 Ghế làm việc CCDC Cái 1 2015 980.000 0 Bán chỉ định Hỏng 20.000 Không sửa
chữa được
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49 Ghế làm việc CCDC Cái 1 2015 980.000 0 Bán chỉ định Hỏng 20.000 Không sửa
chữa được

50 Ghế làm việc CCDC Cái 1 2015 980.000 0 Bán chỉ định Hỏng 20.000 Không sửa
chữa được

51 Ghế làm việc CCDC Cái 1 2015 980.000 0 Bán chỉ định Hỏng 20.000 Không sửa
chữa được

52 Bàn làm việc CCDC Cái 1 2015 4.500.000 0 Bán chỉ định Hỏng 50.000 Không sửa
chữa được

53 Bàn làm việc CCDC Cái 1 2015 4.500.000 0 Bán chỉ định Hỏng 50.000 Không sửa
chữa được

54 Bàn làm việc CCDC Cái 1 2015 4.500.000 0 Bán chỉ định Hỏng 50.000 Không sửa
chữa được

55 Bàn làm việc CCDC Cái 1 2015 4.500.000 0 Bán chỉ định Hỏng 50.000 Không sửa
chữa được

56 Bàn làm việc CCDC Cái 1 2015 4.500.000 0 Bán chỉ định Hỏng 50.000 Không sửa
chữa được

57 Bàn làm việc CCDC Cái 1 2015 4.500.000 0 Bán chỉ định Hỏng 50.000 Không sửa
chữa được

58 Bàn làm việc CCDC Cái 1 2015 4.500.000 0 Bán chỉ định Hỏng 50.000 Không sửa
chữa được
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59 Bàn làm việc CCDC Cái 1 2015 6.500.000 0 Bán chỉ định Hỏng 50.000 Không sửa
chữa được

60 Bàn ghế làm việc nhà khách CCDC Cái 1 2017 4.800.000 0 Bán chỉ định Hỏng 70.000 Không sửa
chữa được

61 Bàn ghế làm việc nhà khách CCDC Cái 1 2017 4.800.000 0 Bán chỉ định Hỏng 70.000 Không sửa
chữa được

62 Bàn ghế làm việc nhà khách CCDC Cái 1 2017 4.800.000 0 Bán chỉ định Hỏng 70.000 Không sửa
chữa được

63 Bàn ghế làm việc nhà khách CCDC Cái 1 2017 4.800.000 0 Bán chỉ định Hỏng 70.000 Không sửa
chữa được

64 Bàn ghế làm việc nhà khách CCDC Cái 1 2017 4.800.000 0 Bán chỉ định Hỏng 70.000 Không sửa
chữa được

65 Bàn ghế tiếp khách nhà khách CCDC Cái 1 2003 4.200.000 0 Bán chỉ định Hỏng 70.000 Không sửa
chữa được

66 Bàn ghế tiếp khách nhà khách CCDC Cái 1 2003 4.200.000 0 Bán chỉ định Hỏng 70.000 Không sửa
chữa được

67 Bàn ghế tiếp khách nhà khách CCDC Cái 1 2003 4.200.000 0 Bán chỉ định Hỏng 70.000 Không sửa
chữa được

68 Bàn ghế tiếp khách nhà khách CCDC Cái 1 2003 4.200.000 0 Bán chỉ định Hỏng 70.000 Không sửa
chữa được
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69 Bàn ghế tiếp khách nhà khách CCDC Cái 1 2003 4.200.000 0 Bán chỉ định Hỏng 70.000 Không sửa
chữa được

70 Bộ bàn họp + 4 ghế CCDC Cái 1 2010 5.600.000 0 Bán chỉ định Hỏng 120.000 Không sửa
chữa được

71 Bàn họp phòng họp CCDC Cái 50 2015 50.000.000 0 Bán chỉ định Hỏng 2.500.000 Không sửa
chữa được

72 Bục tượng bác CCDC Cái 1 2017 2.000.000 0 Bán chỉ định Hỏng 30.000 Không sửa
chữa được

73 Bục gỗ để tượng Bác Hồ CCDC Cái 1 2010 2.800.000 0 Bán chỉ định Hỏng 30.000 Không sửa
chữa được

74 Tủ lạnh phòng khách CCDC Cái 1 2017 4.000.001 0 Bán chỉ định Hỏng 150.000 Không sửa
chữa được

75 Tủ lạnh phòng khách CCDC Cái 1 2017 4.000.001 0 Bán chỉ định Hỏng 150.000 Không sửa
chữa được

76 Tủ lạnh phòng khách CCDC Cái 1 2017 4.000.000 0 Bán chỉ định Hỏng 150.000 Không sửa
chữa được

77 Tủ lạnh phòng khách CCDC Cái 1 2017 4.000.000 0 Bán chỉ định Hỏng 150.000 Không sửa
chữa được

78 Tủ lạnh phòng khách CCDC Cái 1 2017 4.000.000 0 Bán chỉ định Hỏng 150.000 Không sửa
chữa được
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79 Tivi LG 32LB552A CCDC Cái 1 2015 4.800.000 0 Bán chỉ định Hỏng 250.000 Không sửa
chữa được

80 Tivi LG 32LB552A CCDC Cái 1 2015 4.800.000 0 Bán chỉ định Hỏng 250.000 Không sửa
chữa được

81 Tivi LG 32LB552A CCDC Cái 1 2015 4.800.000 0 Bán chỉ định Hỏng 250.000 Không sửa
chữa được

82 Tivi LG 32LB552A CCDC Cái 1 2015 4.800.000 0 Bán chỉ định Hỏng 250.000 Không sửa
chữa được

83 Tivi LG 32LB552A CCDC Cái 1 2015 4.800.000 0 Bán chỉ định Hỏng 250.000 Không sửa
chữa được

84 Tivi LCD LG 42LH35FR CCDC Cái 1 2005 8.342.857 0 Bán chỉ định Hỏng 300.000 Không sửa
chữa được

85 Tivi LCD LG 42LH35FR CCDC Cái 1 2005 8.342.857 0 Bán chỉ định Hỏng 300.000 Không sửa
chữa được

86 Tivi LCD LG 42LH35FR CCDC Cái 1 2005 8.342.857 0 Bán chỉ định Hỏng 300.000 Không sửa
chữa được

87 Máy nước nóng CCDC Cái 1 2017 2.899.999 0 Bán chỉ định Hỏng 80.000 Không sửa
chữa được

88 Máy nước nóng CCDC Cái 1 2017 2.899.999 0 Bán chỉ định Hỏng 80.000 Không sửa
chữa được
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89 Máy nước nóng CCDC Cái 1 2017 2.899.999 0 Bán chỉ định Hỏng 80.000 Không sửa
chữa được

90 Máy nước nóng CCDC Cái 1 2017 2.899.999 0 Bán chỉ định Hỏng 80.000 Không sửa
chữa được

91 Máy nước nóng CCDC Cái 1 2017 2.900.000 0 Bán chỉ định Hỏng 80.000 Không sửa
chữa được

92 Bục phát biểu CCDC Cái 1 2017 2.000.000 0 Bán chỉ định Hỏng 30.000 Không sửa
chữa được

93 Cây nước nóng lạnh CCDC Cái 1 2017 3.899.995 0 Bán chỉ định Hỏng 80.000 Không sửa
chữa được

Tổng cộng 160 596.448.664 14.320.000
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